Thông tin của bộ môn Điều dưỡng cung cấp cho
Portal của Trường ĐHKT Ytế Hải Dương
1. Người phụ trách thông tin web của bộ môn:  

Ths. Huỳnh Thị Bình
- Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0904182869


Email: Huynhthibinh1959@gmail.com


Địa chỉ liên hệ: Tầng 3 nhà Hiệu bộ - Trường Đại học KTYT Hải Dương
2. Danh sách cá nhân tham gia cung cấp thông tin web của bộ môn
	STT
	Họ tên
	Năm sinh
	Nghề nghiệp
	Điện thoại
	Email

	1
	Nguyễn Xuân Hùng
	1971
	GV
	0915090489
	hungbga@gmail.com

	2
	Vũ Thị Hải
	1982
	GV
	0978060659
	Vuthihai82@gmail.

com

	3
	Đỗ Thị Thu Hiền
	1983
	GV
	0986965918
	dohien83@gmail.com  

	4
	Phùng Văn Dự
	1983
	GV
	0987680326
	Phungdu1@gmail.com 

	5
	Phạm Văn Trường
	1986
	GV
	0986523061
	Truongpham9@gmail.com


4. Giới thiệu về bộ môn, Chức năng và nhiệm vụ của bộ môn 
4.1 Giới thiệu 

- Thành lập: Từ 1969, tên gọi là bộ môn thực hành bệnh viện, Năm 1993 đổi tên là bộ môn Điều dưỡng.
- Đào tạo ĐD Trung cấp từ năm 1969

- Đào tạo ĐD Cao đẳng từ năm năm 2001
- Đào tạo ĐD Đại học từ năm năm 2008

- Các đối tượng đào tạo: 


+ Điều dưỡng chính quy ở các trình độ: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.


+ Điều dưỡng  vừa làm vừa học ở các trình độ: Cao đẳng, Đại học.


+ Các lớp ngắn hạn: Chuyển đổi Điều dưỡng , quản lý Điều dưỡng  
4.2 Chức năng nhiệm vụ

+ Chức năng: Phối hợp với các Khoa/bộ môn khác của Trường đào tạo Điều dưỡng ở trình độ Đại học, Sau đại học và thấp hơn; Đào tạo liên thông, đào tạo lại, đào tạo liên tục đội  ngũ Điều dưỡng cho các cơ sở y tế trong, ngoài công lập và cung cấp các dịch vụ phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân.
+ Nhiệm vụ

- Đào tạo: Phối hợp với các Phòng ban, bộ môn đào tạo các đối tượng Điều dưỡng, tham gia đào tạo các đối tượng chuyên ngành khác của Trường.
- Tham gia công tác chuyên môn tại bệnh viện và phòng khám đa khoa
- Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế
- Quản lý tài sản, trang thiết bị dạy /học thuộc lĩnh vực bộ môn
- Quản lý học sinh – sinh viên chuyên ngành Điều dưỡng
- Hoạt động Đảng, đoàn thể: Đoàn thanh niên, công đoàn, Hội sinh viên

5. Giới thiệu về trưởng bộ môn


Ths.Huỳnh Thị Bình - Giảng viên chính - Trưởng bộ môn
6. Danh sách giảng viên bộ môn
	STT
	Họ tên
	Năm sinh
	Nghề nghiệp
	Điện thoại
	Email

	1. 
	ThS.Huỳnh Thị Bình
	1959
	GV chính
	0904182869
	Huynhthibinh1959@gmail.com

	2. 
	CN.Nguyễn Tất Thảng
	1957
	GV
	0973540930
	Thang1957@gmail.com

	3. 
	CN. Trương Thị Thu
	1959
	GV
	0984240148
	Thudieuduong hmtu.edu.vn

	4. 
	CN.Nguyễn Xuân Hùng
	1971
	GV
	0915090489
	hungbga@gmail.com

	5. 
	CN.Vũ Thị Hải
	1982
	GV
	0978060659
	Vuthihai82@gmail.com

	6. 
	CN.Đỗ Thị Thu Hiền
	1983
	GV
	0986965918
	dohien83@gmail.
com  

	7. 
	CN.Phùng Văn Dự
	1983
	GV
	0987680326
	Phungdu1@gmail.com

	8. 
	CN.Phạm Văn Trường
	1986
	GV
	0986523061
	Truongpham9@gmail.com

	9. 
	CN. Nguyễn Thị Nga
	1980
	GV
	01669267628
	nganursing80@gmail.com

	10. 
	CN. Đào Thị Phượng
	1984
	GV
	0982160785
	daothiphuong84@yahoo.com

	11. 
	CN. Nguyễn Minh Nguyệt
	1986
	GV
	0987019526
	nguyetvy2012@gmail.com

	12. 
	CN. Phạm Thị Hạnh
	1985
	GV
	0986409390
	hanh.yhd@gmail.com

	13. 
	CN.Vũ Thị Hân
	1988
	
	0975747641
	Hanvu165@gmail.com

	14. 
	CN.Phạm Thị Thanh Phương
	1986
	
	0987489832
	Mimosa-dhcq2a20062010@yahoo.com

	15. 
	CN.Trần Thị Trang
	1988
	
	0979237846
	Trang dieuduong hmtu.edu.vn

	16. 
	CN.Đoàn Thị Phượng
	1987
	
	0977698796
	doanphuonghd@gmail.com

	17. 
	CN. Hoàng Thị Huệ
	1988
	
	0988156549
	Hoanghue.2212@gmail.com

	18. 
	CN.Trần Thuỳ Dương
	1987
	
	0904990267
	duongtran.hd@gmail.com


7. Danh sách sách giáo khoa, sách tham khảo liên quan tới bộ môn (quá nhiều)
- Điều dưỡng cơ bản - XB Y học 2005
- Điều dưỡng cơ bản tập I- Sách đào tạo Cao đẳng điều dưỡng; XB Y học 2007

- Điều dưỡng cơ bản 1 (dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng) - XB giáo dục 2007
- Điều dưỡng cơ bản 1 (Sách đào tạo cử nhân Điều dưỡng) - XB Y học 2008

- Kỹ năng thực hành điều dưỡng tập I; XB Y học 2009

- Kỹ năng thực hành điều dưỡng tập II; XB Y học 2009

- Tài liệu Quản lý điều dưỡng XB Y học 2004
- Điều dưỡng Nội khoa; XB Y học 2003

- Điều dưỡng Nội khoa; XB Y học 2006

- Điều dưỡng Nội khoa; XB Y học 2007
- Điều dưỡng Ngoại khoa; XB Y học 2003

- Điều dưỡng Ngoại khoa; XB Y học 2006

- Điều dưỡng Ngoại khoa; XB Y học 2007

- Điều dưỡng Nhi khoa; XB Y học 2003

- Điều dưỡng Nhi khoa; XB Y học 2006

- Điều dưỡng Nhi khoa; XB Y học 2007

- Điều dưỡng Nhi khoa; XB Y học 2008

- Điều dưỡng sản phụ khoa

- Điều dưỡng Truyền nhiễm

- Điều dưỡng Tâm thần thần kinh

- Điều dưỡng hồi sức cấp cứu; XB Y học 2007

8. Định hướng phát triển thời gian tới của bộ môn

- Thành lập Khoa điều dưỡng và các bộ môn trực thuộc khoa
-  Biên soạn chương trình và thực hiện đào tạo chương trình đào tạo Điều dưỡng theo năng lực



Trưởng bộ môn ĐD



Ths. Huỳnh Thị Bình

